
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

    
	Mẫu số PC11

Ban hành kèm theo Thông tư 

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014


PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ
(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở, thôn, ấp, bản ..:(1) ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: …
Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: ……....... 

Điện thoại: ………
                                                  ...., tháng  ...  năm ...
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ (2)
A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: (3)
…………………………………………………………………………..............................

…………………………….....…………………....................................……………….....

- Phía Đông giáp:………………….........................................................................

- Phía Tây giáp:……………………...........................….........................................

- Phía Nam giáp:……………………........................................................................

- Phía Bắc giáp:………………………………................................…………….....

II. Giao thông phục vụ chữa cháy: (4)

………………………………………......………….……………………………………………………………………………………………………………..............................................................……………….....

III. Nguồn nước chữa cháy: (5)

	TT
	Nguồn nước
	Trữ

lượng (m3)

hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước
	Những điểm cần lưu ý

	I
	Bên trong:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Bên ngoài:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: (6)

……………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………….…………………………

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)
1. Tổ chức lực lượng:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………........................................................................................

2. Lực lượng thường trực chữa cháy:


………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở: (8)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.  PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY  

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất: 

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: (9)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10) 

………………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (11)   

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: (12) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: (13)  

1. Tình huống 1:

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........

2. Tình huống 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........


Tình huống ………………………………………….…………………………………………….......………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………….…………………………………………….......

C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)

	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt  phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15)

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	  …………., ngày ……./……/………
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

(16) …………………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	…………., ngày ……./……/………

NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

(17) ……….……….…………..…
(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.  

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và trữ lượng các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4) 
Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình. 
(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện… bao nhiêu km; các công trình, đường phố, sông, hồ…. tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đường chính phục vụ công tác chữa cháy.
(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể trực tiếp phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.
(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, số người thường xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) - Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy. Số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.

(8) - Phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải huy động nhiều người và phương tiện mới có thể xử lý được. Cần giả định rõ thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.

 (10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể trong cơ sở; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).
(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.  
(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động chữa cháy (Cách ghi tương tự như tình huống cháy phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).  

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định. 

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu.

KÝ HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

[image: image1.png]100

THANG BA

THANG HOP
THANG MOC

THANG DAY
MAY HUT KHOI

DEN CHIEU SANG

DIEN THOAI

€O CHI HUY CHUA CHAY

DAM LAY

SONG, NGOI

AO,HO

BEN LAY NUGC

GIENG NUGC

BE NUGC CC 100M3

HE THONG DUONG GNG NUGC VONG KHEP KiN

CO BUONG KINH D = 100M

HE THONG BUONG 6NG NUGC CyT

CO DUONG KINH D = 100M

CAY

RUNG

XXXXXXX

HUONG GIO

LOI THOAT NAN

HUGNG DAM CHAY
PHAT TRIEN

HUGNG TAN CONG CHINH

NOI PHAT SINH CHAY

BE NOI CHUA XANG DAU

BE NGAM CHUA XANG DAU

BE NUA NG, NUA CHIM
CHUA XANG DAU

HONG NUGC CHUA CHAY

NHALA

NHA TANG (2 TANG)

NHA KHUNG THEP MAI TON

NHA LOP NGOI

KHU VUC BI KHOI

KHU VUJC DAM CHAY

NHA M31 BEN CHAY




[image: image2.png]O : XE CHUA CHAY CO TEC

3 : XE CHUA CHAY KHONG TEC (XE BOM)

5 : XE CHUA CHAY SAN BAY

R |  XECHUACHAYRUNG

W] | XECHUACHAY HOACHAT

o) : XE CHUA CHAY XANG DAU, DAU KHI
Z]E XE CHG HOA CHAT

y

o > TAU CHUA CHAY TREN SONG
oo > TAU CHUA CHAY TREN BIEN

\@» XUONG, CA NO CHUA CHAY

y

A

MITIDNIE  XE THANG

XE NANG

XE KY THUAT

=

L= [}

@ XE CHO NUGC
,__<

._<

_

BA CHAC

HAI CHAC

EZECTO

TRY NUGC CHUA CHAY LOAINGI

A

TRY NUGC CHUA CHAY LOAI NGAN

A COT LAY NUGC

 fwo

]

v
—
—

—>
HO—=>>
—=>
>0

MAY BOM KHIENG TAY

MAY BOM NOI

DUONG VOI A CHUA CHAY

BUUNG VOI B CHIA CHAY

CUON VOI RU LO CHUA CHAY
NG HUT CHUA CHAY
614 LoC NUSC

LANG GIA

LANGA

LANGB

LANG PHUN BOT

LANG PHUN BQT B0 N3 CAO

LANG DA TAC DUNG

LANG HUONG SEN

BINH CHUA CHAY XACH TAY BANG NUGC

A BINH CHUA CHAY XACH TAY BANG BOT ABC
& A BINH CHUA CHAY XACH TAY DUNG KHi CO,

—n',_

BAU NGI HON HOP




[image: image3.png]O : XE CHUA CHAY CO TEC

3 : XE CHUA CHAY KHONG TEC (XE BOM)

5 : XE CHUA CHAY SAN BAY

R |  XECHUACHAYRUNG

W] | XECHUACHAY HOACHAT

o) : XE CHUA CHAY XANG DAU, DAU KHI
Z]E XE CHG HOA CHAT

y

o > TAU CHUA CHAY TREN SONG
oo > TAU CHUA CHAY TREN BIEN

\@» XUONG, CA NO CHUA CHAY

y

A

MITIDNIE  XE THANG

XE NANG

XE KY THUAT

=

L= [}

@ XE CHO NUGC
,__<

._<

_

BA CHAC

HAI CHAC

EZECTO

TRY NUGC CHUA CHAY LOAINGI

A

TRY NUGC CHUA CHAY LOAI NGAN

A COT LAY NUGC

 fwo

]

v
—
—

—>
HO—=>>
—=>
>0

MAY BOM KHIENG TAY

MAY BOM NOI

DUONG VOI A CHUA CHAY

BUUNG VOI B CHIA CHAY

CUON VOI RU LO CHUA CHAY
NG HUT CHUA CHAY
614 LoC NUSC

LANG GIA

LANGA

LANGB

LANG PHUN BOT

LANG PHUN BQT B0 N3 CAO

LANG DA TAC DUNG

LANG HUONG SEN

BINH CHUA CHAY XACH TAY BANG NUGC

A BINH CHUA CHAY XACH TAY BANG BOT ABC
& A BINH CHUA CHAY XACH TAY DUNG KHi CO,

—n',_

BAU NGI HON HOP




